
ĐVT: Đồng

Tổng số
Trong đó: 

Nguồn đóng 

Nguồn cân đối 

ngân sách

Nguồn đóng 

góp

1 2 3  4 5 6 7 8

I Ngân sách phường     57.993.158.000                     -      12.595.010.000     7.168.807.000    1.926.728.000     7.168.807.000                      -   

1 Tiền sử dụng đất    28.535.400.000                    -       8.592.457.000     2.578.951.000    1.594.027.000    2.578.951.000                     -   

1 Xây dựng mới Cầu Huân, khu phố Hội Phú 2022       2.282.600.000        200.000.000       200.000.000        200.000.000 

2 Thảm nhựa tuyến đường Phạm Hồng Thái 2023       1.162.559.000        190.496.000       227.833.000        190.496.000 

3 Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến 2023       1.159.449.000      1.319.739.000        227.833.000       227.833.000        227.833.000 

4 Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Văn Cừ 2023       3.750.745.000      1.937.125.000        240.456.000        240.456.000 

5
Hệ thống điện chiếu sáng tuyến từ Ngã Ba Bình 

Minh đến cầu cây Bàng
2022       1.212.647.000        100.000.000       100.000.000        100.000.000 

6 Xây dựng hoa viên khu phố Phụng Du 2 
2022-

2023
      1.159.449.000      1.097.094.000          65.347.000         65.347.000          65.347.000 

7
Xây dựng hệ thống thoát nước và vỉa hè  tuyến 

đường cơ khí cũ đến cụm công nghiệp Tam Quan

2022-

2023
      9.366.813.000        100.000.000       100.000.000        100.000.000 

8
Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã 4 

UBND phường
2022          770.228.000          65.811.000         65.811.000          65.811.000 

9
Lắp đặt pano tuyên truyền và đèn hoa trang trí 

dọc các tuyến đường chính phường Hoài Hảo

2022-

2023
      1.125.242.000        100.000.000       100.000.000        100.000.000 

10
Hệ thống điện chiếu sáng từ Nghĩa trang liệt sĩ 

phường đến cầu Phú Sơn
2023       1.028.695.000         884.540.000          74.952.000         74.952.000          74.952.000 

11 Xây dựng hoa viên khu phố Hội Phú
2022-

2023
      1.092.337.000         740.748.000        100.000.000       100.000.000        100.000.000 

12
Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn đường Phạm 

Thành và Bùi Đức Sơn
2023          414.409.000         194.240.000        102.031.000       102.031.000        102.031.000 

13
Sữa chữa UBND phường, HM: Sân nền, nhà để 

xe, âm thanh điện chiếu sáng hội trường

2022-

2023
      1.016.759.000        200.000.000       200.000.000        200.000.000 

UBND  phường Hoài Hảo Biểu số 119/CKTC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Tên công trình

Thời 

gian KC- 

HT

Tổng dự toán được duyệt  Giá trị thực 

hiện từ 01/01 đến 

31/12 

Giá trị đã thanh toán năm

Tổng số

Trong đó thanh 

toán khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn

A



Tổng số
Trong đó: 

Nguồn đóng 

Nguồn cân đối 

ngân sách

Nguồn đóng 

góp

1 2 3  4 5 6 7 8

I Ngân sách phường     57.993.158.000                     -      12.595.010.000     7.168.807.000    1.926.728.000     7.168.807.000                      -   

Tên công trình

Thời 

gian KC- 

HT

Tổng dự toán được duyệt  Giá trị thực 
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Tổng số
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năm trước

Chia theo nguồn vốn

A

14
Lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Bùi 

Đức Sơn, Nguyễn Văn Cừ.
2023          551.822.000         923.885.000          30.220.000         30.220.000          30.220.000 

15
Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Bùi Đức 

Sơn
2024          425.780.000         717.598.000            4.317.000            4.317.000 

16

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do 

GPMB để xây dựng công trình Khu dân cư tại 

phường Hoài Hảo

2024       1.824.476.000         700.955.000        700.955.000        700.955.000 

17 Gia cố bờ lỡ Cự Tài Nam ( Cự Tài 1) 2024          191.390.000           76.533.000          76.533.000          76.533.000 

2
Ngân sách phường (nguồn tăng thu tiết kiệm 

chi chuyển nguồn năm 2023 sang 2024)
   12.143.368.000                    -          707.961.000        841.994.000       332.701.000       841.994.000                     -   

1
Xây dựng hệ thống thoát nước và vỉa hè  tuyến 

đường cơ khí cũ đến cụm công nghiệp Tam Quan
2022       9.366.813.000        136.530.000       136.530.000        136.530.000 

2 Xây dựng khu dân cư phường Hoài Hảo 2023          588.405.000         198.668.000        196.171.000       196.171.000        196.171.000 

3
Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Bùi Đức 

Sơn
         886.469.000         100.000.000        100.000.000        100.000.000 

4 Lắp đặt hệ thống Camera trên địa bàn phường          155.241.000         155.241.000        155.241.000        155.241.000 

5 Trang trí chỉnh trang đô thị phường Hoài Hảo          761.304.000         100.000.000        100.000.000        100.000.000 

6

Đầu tư mới hệ thống phát thanh xã, phường dựa 

trên ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn năm 2023

2024          385.136.000         154.052.000        154.052.000        154.052.000 

3 Nguồn thu đóng góp và đền bù đất công ích      2.585.780.000                    -       1.077.255.000     1.077.255.000                       -      1.077.255.000                     -   

1 Trang trí chỉnh trang đô thị phường Hoài Hảo 2024          761.304.000         277.255.000        277.255.000        277.255.000 

2

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do 

GPMB để xây dựng công trình Khu dân cư tại 

phường Hoài Hảo

2024       1.824.476.000         800.000.000        800.000.000        800.000.000 

II Ngân sách cấp trên hỗ trợ     14.728.610.000                     -        2.217.337.000     2.670.607.000                        -       2.670.607.000                      -   

1 Ngân sách thị xã hỗ trợ  (Tiền đất trồng lúa)         451.603.000                    -                           -          141.000.000                       -         141.000.000                     -   



Tổng số
Trong đó: 

Nguồn đóng 

Nguồn cân đối 

ngân sách

Nguồn đóng 

góp

1 2 3  4 5 6 7 8

I Ngân sách phường     57.993.158.000                     -      12.595.010.000     7.168.807.000    1.926.728.000     7.168.807.000                      -   

Tên công trình

Thời 

gian KC- 

HT

Tổng dự toán được duyệt  Giá trị thực 

hiện từ 01/01 đến 

31/12 

Giá trị đã thanh toán năm

Tổng số

Trong đó thanh 

toán khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn

A

1 BTKM tuyến từ nhà Chung Hội Phú đến suối đập 

Cứu
2023          451.603.000                          -          141.000.000        141.000.000 

2  Ngân sách thị xã hỗ trợ (Tiền sử dụng đất)    14.277.007.000                    -       2.217.337.000     2.529.607.000                       -      2.529.607.000                     -   

1 Thảm nhựa tuyến đường Phạm Hồng Thái 2022       9.366.813.000        312.270.000        312.270.000 

2 Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến 2022       1.159.449.000         688.100.000        688.100.000        688.100.000 

3 Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Văn Cừ 2023       3.750.745.000      1.529.237.000     1.529.237.000     1.529.237.000 

     57.993.158.000                     -      12.595.010.000     7.168.807.000    1.926.728.000     7.168.807.000                      -   Cộng
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